
STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi
Kết quả

1 1 Nguyễn Hoàng An x 352247793 31/01/2020 Công an tỉnh An Giang Cá nhân

Bình Đức 5, 

phường Bình 

Đức, Thị xã 

Long Xuyên, 

tỉnh Long An

29 Đạt

2 2 Phạm Thị Kim Ngân  x 084301000018 10/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
27 Đạt

3 3 Phan Thị Thu Hà  x 074187000088 21/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
25 Đạt

4 4 Nguyễn Thị Hiếu  x 079190003226 13/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

5 5 Nguyễn Thiện Trung x  331869624 23/11/2015 Công an tỉnh Vĩnh Long 30 Đạt

6 6
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
 x 321728517 05/06/2018 Công an tỉnh Bến Tre 26 Đạt

7 7 Phạm Thị Thuý Nga  x 301317899 13/11/2019 Công an tỉnh Long An 28 Đạt

8 8 Nguyễn Thị Yến Nhi  x 079301022037 26/05/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
27 Đạt

9 9 Trương Thảo Quyên  x 362392981 14/05/2010
Công an Thành phố Cần 

Thơ
29 Đạt

Mẫu 03b       KẾT QUẢ THI - CA 08 GIỜ 30, NGÀY 03/03/2020

TẠI HỘI TRƯỜNG - BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM - (Ca Công Thương)

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1)

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA XANH

128 Trần 

Quang Khải, 

phường Tân 

Định, Quận 1, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh
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10 10 Võ Huỳnh Mai Thư  x 079301003508 25/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
27 Đạt

11 12 Phạm Tiến Phát x  025811962 27/01/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

12 13
Nguyễn Thị Hoàng 

Linh
 x 025579497 11/05/2012

Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

13 14 Nguyễn Trường Phú x  312304005 23/05/2011 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

14 17 Nguyễn Thị Kim Ngân  x 079199006834 05/12/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

15 20 Cao Nhựt Trường x  334885064 30/07/2019 Công an tỉnh Trà Vinh 22
Không 

đạt

16 21 Phạm Đoan Trang  x 024565446 31/07/2006
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

17 22 Bùi Lê Thùy Trang  x 025056570 24/11/2008
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

18 23 Nguyễn Thị Nhẫn  x 241625213 23/03/2017 Công an tỉnh Đắk Lắk 24 Đạt

19 24 Trần Thị Ngọc Ánh  x 025318552 29/06/2010
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

20 25 Hữu Thị Mỹ Yến  x 385376510 05/07/2013 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

21 26 Nguyễn Thuỳ Dung  x 331612730 22/04/2008 Công an tỉnh Vĩnh Long 30 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA XANH

128 Trần 

Quang Khải, 

phường Tân 

Định, Quận 1, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh
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22 27 Nguyễn Văn Như Sơn x  079099001503 21/04/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

23 28 Nguyễn Thị Thu Sương  x 070301000173 28/02/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
27 Đạt

24 29 Phạm Thị Ngọc Bích  x 385708421 05/02/2016 Công an tỉnh Bạc Liêu 24 Đạt

25 32 Trần Kim Hậu  x 385784510 29/07/2015 Công an tỉnh Bạc Liêu 24 Đạt

26 33 Nguyễn Mỹ An  x 341912287 29/07/2014 Công an tỉnh Đồng Tháp 26 Đạt

27 34 Huỳnh Văn Hoà x  301461531 08/07/2008 Công an tỉnh Long An 28 Đạt

28 35 Đàm Thị Thanh Ngân  x 342017609 21/02/2017 Công an tỉnh Đồng Tháp 27 Đạt

29 36 Nguyễn Phương Thảo  x 385745269 27/03/2000 Công an tỉnh Bạc Liêu 24 Đạt

30 37
Nguyễn Văn Minh 

Nhựt
x  026083359 23/07/2015

Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
24 Đạt

31 48 Trần Kim Cương  x 382001495 02/08/2018 Công an tỉnh Cà Mau 28 Đạt

32 50 Quách Thị Thuỳ Trang  x 365805553 23/10/2006 Công an tỉnh Sóc Trăng 29 Đạt

33 53 Võ Mạnh Cường x  026082489 09/07/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
22

Không 

đạt

34 56 Nguyễn Thanh Ngân  x 366208660 21/01/2020 Công an tỉnh Sóc Trăng 28 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA XANH

128 Trần 

Quang Khải, 

phường Tân 

Định, Quận 1, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh
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35 57 Nguyễn Thị Thắm  x 352417127 31/05/2014 Công an tỉnh An Giang 25 Đạt

36 58 Hà Trần Yến Nhi  x 025911416 09/07/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

37 61 Phạm Thanh Sang x  025664105 06/07/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

38 62 Trần Minh Khoa x  026035894 29/06/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

39 68 Mai Công Chánh x  025767924 09/08/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

40 72 Hồ Thùy Linh x 024955237 16/06/2008
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

41 73 Bùi Phương Nhi x 070301000192 19/06/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

42 74 Đào Trà My x 079189001775 26/07/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

43 75 Phan Nhật Quang x 245249382 31/12/2015 Công an tỉnh Đắk Nông 26 Đạt

44 77 Nguyễn Hoàng Dung x 025495656 21/02/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

45 78 Nguyễn Quang Thắng x 079096006436 31/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
27 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA XANH

128 Trần 

Quang Khải, 

phường Tân 

Định, Quận 1, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

HỘ KINH 

DOANH 

CỬA HÀNG 

TRÁI CÂY 

CHỢ PHỐ

77B Hoàng 

Văn Thụ, 

Phường 15, 

quận Phú 

Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH ASIA 

GATEWAY - 

XƯỞNG 

KEM 

STICKHOUS

E

20 Quốc 

Hương, 

phường Thảo 

Điền, Quận 2, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ 

HOMEFARM 

- ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH SỐ 

50 

66 Hoàng 

Hoa Thám, 

phường 12, 

quận Tân 

Bình, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh
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46 79 Ngô Thị Yến Nhi x 026034449 18/05/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

47 80 Lê Ngọc Huy Trí x 025541395 22/10/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

48 81 Nguyễn Văn Nhân x 037097002623 17/06/2019

Cục Cảnh sát Quản lý 

Hành chính về Trật tự 

xã hội

29 Đạt

49 82 Nguyễn Thị Bích Loan x 221299891 22/12/2008 Công an tỉnh Phú Yên 29 Đạt

50 83 Hồ Nguyễn Tấn Lộc x 079089016617 26/12/2019

Cục Cảnh sát Quản lý 

Hành chính về Trật tự 

xã hội

28 Đạt

51 84 Nguyễn Hoàng Lân x 079091015122 30/12/2019

Cục Cảnh sát Quản lý 

Hành chính về Trật tự 

xã hội

27 Đạt

52 85 Hồ Diên Toàn x 187105455 23/02/2019 Công an tỉnh Nghệ An 29 Đạt

53 86 Nguyễn Hồng Phương x 096176000021 27/07/2019

Cục Cảnh sát Quản lý 

Hành chính về Trật tự 

xã hội

25 Đạt

54 87 Nguyễn Nhật Quang x 191553052 11/09/2009
Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế
29 Đạt

55 88 Nguyễn Quang Hiếu x 025380325 26/01/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

56 90 Hoàng Trung Nghĩa x 272630214 15/07/2013 Công an tỉnh Đồng Nai 30 Đạt

57 91 Nguyễn Thị Diễm Mi x 341281556 05/07/2016 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ 

HOMEFARM 

- ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH SỐ 

50 

66 Hoàng 

Hoa Thám, 

phường 12, 

quận Tân 

Bình, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH TEAM 

UNISON

Tầng 1, Tòa 

Nhà 

Packsimex, 

52 Đông Du, 

phường Bến 

Nghé, Quận 

1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MM 

MEGA 

MARKET 

(VIỆT NAM)

Lô B, Khu Đô 

Thị An Phú 

An Khánh, 

phường An 

Phú, Quận 2, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh
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thi
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58 92 Nguyễn Minh Tuấn x 201788730 06/08/2015
Công an Thành phố Đà 

Nẵng
28 Đạt

59 93 Mohamad Saleh x 352422999 24/10/2012 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

60 94 Lê Văn Trí x 212719499 04/11/2013
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
30 Đạt

61 95 Lê Long Đức x 025782343 09/06/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

62 97 Võ Phát Đạt x 365783200 06/02/2018 Công an tỉnh Sóc Trăng 29 Đạt

63 98 Nguyễn Phi Long x 025031008 18/05/2009
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

64 99 Lưu Nhật Quyên x 023801057 24/01/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

65 100 Võ Thị Thuý Linh x 079196005579 17/04/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
25 Đạt

66 101 Võ Thị Kim Loan x 024680380 22/03/2007
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

67 102 Lâm Thị Mỹ Linh x 352497936 18/09/2015 Công an tỉnh An Giang 26 Đạt

68 103 Trần Tấn Nhật x 079200013315 02/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

69 104 Nguyễn Quang Thống x 301178285 24/03/2014 Công an tỉnh Long An 30 Đạt

CÔNG TY 

TNHH MM 

MEGA 

MARKET 

(VIỆT NAM)

Lô B, Khu Đô 

Thị An Phú 

An Khánh, 

phường An 

Phú, Quận 2, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh
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70 105 Trần Văn Thành x 079093006139 07/06/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
26 Đạt

71 106 Nguyễn Tấn Dũng x 079093011123 05/11/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

72 107 Đỗ Quang Phú x 272692630 25/07/2019 Công an tỉnh Đồng Nai 29 Đạt

73 108 Lê Thị Bình x 271640091 16/07/2015 Công an tỉnh Đồng Nai 30 Đạt

74 110 Nguyễn Thị Hương x 261378938 14/11/2011
Công an tỉnh Bình 

Thuận
29 Đạt

75 111 Hoàng Thị Tuyết Oanh x 321455839 19/06/2008 Công an tỉnh Bến Tre 28 Đạt

76 113 Đinh Thị Mỹ Chi x 370886624 26/11/2012
Công an tỉnh Kiên 

Giang
26 Đạt

77 116
Nguyễn Bạch Thiên 

Anh
x 231138812 03/08/2013 Công an tỉnh Đắk Lắk 27 Đạt

78 118 Hồ Minh Tài Linh x 352181436 29/12/2008 Công an tỉnh An Giang 27 Đạt

79 120 Bùi Tấn Nhã x 261392635 09/01/2012
Công an tỉnh Bình 

Thuận
29 Đạt

80 121
Nguyễn Trần Thu 

Trang
x 025628458 11/07/2012

Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

81 122 Y Loát x 233279045 11/10/2014 Công an tỉnh Kon Tum 26 Đạt

82 124 Phạm Văn Lợi x 331639734 05/03/2013 Công an tỉnh Vĩnh Long 25 Đạt

CÔNG TY 

TNHH MM 

MEGA 

MARKET 

(VIỆT NAM)

Lô B, Khu Đô 

Thị An Phú 

An Khánh, 

phường An 

Phú, Quận 2, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH PHÂN 

PHỐI SÀNH 

ĐIỆU

Lầu 5, 322 

Điện Biên 

Phủ, Phường 

22, quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
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thi
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83 125 Nguyễn Thị Thanh Yến x 215491064 25/04/2014 Công an tỉnh Bình Định 27 Đạt

84 126 Lê Hoài Khánh Vy x 261530273 27/03/2013
Công an tỉnh Bình 

Thuận
30 Đạt

85 127 Phan Trọng Nhân x 079201010000 21/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
26 Đạt

86 128 Liêu Tuấn Hòa x 079201024440 23/06/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

87 130 Nguyễn Cao Kỳ x 021699445 02/06/2009
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

88 131 Nguyễn Văn Mạnh x 022178633 16/09/2009
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

89 132 Trần Thị Thu Trang x 087183000047 06/01/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

90 133 Bùi Thị Hồng Yến x 023721432 22/02/2010
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

91 134 Bùi Thị Xuân x 024838973 18/10/2007
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

CÔNG TY 

TNHH PHÂN 

PHỐI SÀNH 

ĐIỆU

Lầu 5, 322 

Điện Biên 

Phủ, Phường 

22, quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH AEON 

VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH 

TP HCM

Số 1 Đường 

17A, Khu phố 

11, phường 

Bình Trị 

Đông B, quận 

Bình Tân, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

HỘ KINH 

DOANH 

TÂN HIỆP 

THUẬN

45/7 (số Cũ 

176/57) Hòa 

Bình, phường 

Tân Thới 

Hòa, quận 

Tân Phú, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THỦY 

THIÊN NHU - 

CHI NHÁNH 

TẠI TP. HỒ 

CHÍ MINH

127A Khu 

Phố Mỹ 

Hưng, đường 

Nguyễn Cao, 

phường Tân 

Phong, Quận 

7, Thành phố 

Hồ Chí Minh
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thi
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92 135 Trần Đinh Thế Hiển x 079087002742 17/05/2019

Cục Cảnh sát Quản lý 

Hành chính về Trật tự 

xã hội

26 Đạt

93 136 Hồ Hoàng Diệu x 026087978 22/10/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

COOPMART 

BÌNH TRIỆU

68/1 Quốc Lộ 

13, phường 

Hiệp Bình 

Chánh, quận 

Thủ Đức, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

KT. TRƯỞNG PHÒNG

Chuyên viên chấm thi PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Mỹ Linh


